	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH
	Độc lập – Tự do –Hạnh phúc


ĐÁP ÁN ĐỀ THI 
                                         Bậc đào tạo: TRUNG CẤP 
HỌC PHẦN:  ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
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	Vẽ hình mạch điện
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	Dòng điện tổng qua 2 led : I= Iled  x 2 = 10 x2 = 20 mA

Điện áp qua R:  VR = VDC  - Vled   = 12-2= 10V

Điện trở Giá trị điện trở hạn dòng của  R= VR/I  = 10 / 20   = 0.5 K(,    
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	công suất của điện trở hạn dòng
P = V x I = 10 x 20 = 200 mW
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	Vẽ ký hiệu của Transistor loại npn:                   [image: image1.png]NPN
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	Nêu điều kiện để Transistor loại npn dẫn điện ở trạng thái bão hòa?

Nếu phân cực cho transistor có VBE ( 0.8V 
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	Khi Transistor (loại npn) dẫn điện ở trạng thái bão hòa thì điện áp VCE  có giá trị bao nhiêu?

Lúc đó IB tăng cao làm IC tăng cao đến mức gần bằng  
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    và điện áp VCE giảm còn rất nhỏ (VCE ( 0.2V) gọi là điện áp VCESAT (Saturation) hay VCE bão hoà, 
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	Hình vẽ diode chỉnh lưu cầu
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	 Khi tại A có nửa chu kỳ dương thì diode D1  & D3  phân cực thuận nên dẫn điện, cho ra dòng điện chạy từ A – D1 – RL – D3 về B, điện áp đặt trên tải là VL. Lúc đó tại B có điện áp âm thì D2 và D4 phân cực ngược nên ngưng dẫn.

Tương tự ở nửa chu kỳ âm tại A có điện thế âm và B có điên áp dương do đó D1 và D3 phân cực ngược nên ngưng dẫn; 
D2 và D4 phân cực thuận nên dẫn điện, cho dòng điện chạy từ B – D2 – RL – D4 về A. Điện áp đặt lên tải là VL.

Vậy ở cả hai nửa chu kỳ đều có điện áp đặt lên tải
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	Hoạt động mạch : 

- mạch đóng cắt SCR  bằng cách giảm dòng về  0 .

- Khi Nhấn nút ON: cực G được cấp điện áp, 
-  mở SCR làm A nối với K- Đèn sáng.

- Khi Nhấn nút OFF1 : ngắt dòng qua mạch chính, SCR ngưng hoạt động.

- Khi Nhấn nút OFF2 : nối tắt A và  K , dòng qua mạch chính giảm về 0, SCR ngưng hoạt động.

- Mạch chỉ chạy lại khi có điện áp phân cực cho cực G.
	0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
	


         








      Gv soạn
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